
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 18 ngách 282/70 đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

18/07/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HẢI HÒA 

0107924244

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

2. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất chế biến hàng lâm sản, nông sản 

1079

3. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

4. Sửa chữa thiết bị điện 3314

5. Tái chế phế liệu 3830

6. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng cấp thoát nước

4290

7. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị phòng cháy , chữa cháy, báo cháy điện 
tử, dụng cụ phương tiện chữa cháy, thiết bị bảo vệ, kiểm soát

4329

8. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Mua bán phương tiện vận tải 

4511

9. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Mua bán phụ tùng ô tô 

4530

10. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Chi tiết: Mua bán phụ tùng xe máy 

4543

11. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán và ký gửi hàng hóa 

4610

12. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán hàng lâm sản, nông sản 

4620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HẢI HÒA 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI HOA EQUIPMENT COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: HAI HOA EQUIPMENT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024.222.10944
Email:

Fax:
Website:
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13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ nội ngoại thất văn phòng, gia đình, 
trường học, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng trang trí 

4649

14. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Kinh doanh máy thiết bị viễn thông (trừ thiết bị thu 
phát sóng), đồ điện tử, điện lạnh ,điện dân dụng 

4652

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng 
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy chế biến lâm sản
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp
Kinh doanh máy, thiết bị văn phòng 
Mua bán máy móc, thiết bị phục vụ ngành xây dựng
Mua bán các thiết bị phụ kiện : thang máy, thang cuốn, thiết bị 
nâng, thiết bị cơ điện, thiết bị tự động hóa 

4659

17. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

18. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán gỗ, các sản phẩm từ gỗ (gỗ tròn, gỗ xẻ, cửa 
gỗ, ván lát sàn, gỗ dán, gỗ ép, gỗ ốp) 
Sản xuất và buôn bán vật liệu xây dựng
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim 
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. 
Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp nối, 
vòi, cút chữ T, ống cao su,...; 

4663(Chính)

19. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn thiết bị phòng cháy, chữa cháy, báo cháy 
điện tử, dụng cụ, phương tiện chữa cháy, thiết bị bảo vệ kiểm 
soát 

4669

20. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ nội ngoại thất văn phòng, gia đình, trường 
học, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng trang trí 

4759

21. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thiết bị phòng cháy, chữa cháy, báo cháy điện 
tử, dụng cụ, phương tiện chữa cháy, thiết bị bảo vệ kiểm soát 

4773

22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ khách sạn

5510
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23. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, thiết kế nội thất 
Trang trí nội ngoại thất

7410

24. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ phiên dịch, dịch thuật 

7490

25. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Dịch vụ cho thuê xe ô tô, xe du lịch 

7710

26. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: - Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp 
không kèm người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng 
không kèm người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người 
điều khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa 
phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh.

7730

27. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức hội chợ, hội thảo, hội nghị, triển lãm, các sự 
kiện văn hóa ;
Xúc tiến thương mại, môi giới thương mại ủy thác xuất nhập 
khẩu 

8230

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
Xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

8299

29. Hoạt động của các cơ sở thể thao
Chi tiết: - Hoạt động của các cơ sở tổ chức các sự kiện thể thao 
trong nhà hoặc ngoài trời (trong nhà hoặc ngoài trời có hoặc 
không có mái che, có hoặc không có chỗ ngồi cho khán giả):
+ Sân vận động bóng đá, khúc côn cầu, criket, bóng chày,
+ Đường đua ô tô, đua chó, đua ngựa,
+ Bể bơi và sân vận động,
+ Đường đua và các sân vận động,
+ Đấu trường thể thao và sân vận động mùa đông,
+ Sàn đấm bốc,
+ Sân golf,
+ Đường chơi bowling;

9311

30. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

31. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
Chi tiết: Sản xuất gỗ, các sản phẩm từ gỗ (gỗ tròn, gỗ xẻ, cửa 
gỗ, ván lát sàn, gỗ dán, gỗ ép, gỗ ốp) 

1622
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32. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất đồ nội ngoại thất văn phòng, gia đình, trường 
học, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng trang trí 

1629

33. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý 2420

34. Đúc sắt, thép 2431

35. Đúc kim loại màu 2432

36. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất lắp ráp các thiết bị phụ kiện: thang máy, 
thang cuốn, thiết bị nâng, thiết bị cơ điện, thiết bị tự động hóa 

2599

37. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy Sản xuất vật liệu xây dựng 

2829

38. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Bảo trí, bảo hành các thiết bị phụ kiện: thang máy, 
thang cuốn, thiết bị nâng, thiết bị cơ điện , thiết bị tự động hóa 

3312

39. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

40. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: - Sửa chữa lưới đánh bắt cá, bao gồm cả phục hồi; 
- Sửa chữa dây, đòn bẩy, buồm, mái che; 
- Sửa chữa các túi để đựng phân bón và hoá chất; 
- Sửa chữa hoặc tân trang các tấm gỗ pallet kê hàng hoá, các 
thùng hoặc thùng hình ống trên tàu và các vật dụng tương tự; 
- Sửa chữa máy bắn bóng và máy chơi game dùng tiền xu 
khác, thiết bị chơi bowling và các vật dụng tương tự; 
- Dịch vụ phục vụ đàn organ và nhạc cụ tương tự. 

3319

41. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

42. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô 

4932

43. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Đại lý  bốc xếp 

5224

44. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Môi giới vận tải bằng đường biển, đường sông

5229

45. Chuyển phát
Chi tiết: Dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa, bưu phẩm, bưu 
kiện 

5320

46. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng, và các dịch vụ ăn uống giải 
khát

5610

47. Lập trình máy vi tính 6201

48. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: thiết kế và lưu trữ website, phần cứng, phần mềm, 
dịch vụ thương mại điện tử 

6202
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1ĐINH 
MẠNH HÒA

Tổ 13, Thị Trấn Xuân 
Trường, Huyện Xuân 
Trường, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

3.000.000.000 60,000 162959989

2PHẠM THỊ 
TUYẾT

Thôn Xuân Lai, Xã 
Minh Châu, Huyện 
Yên Mỹ, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

2.000.000.000 40,000 145584023

49. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

50. Cổng thông tin 6312

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       162959989
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 13, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, 
Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: DG09-2 khu đấu giá tái định cư Kiến Hưng , Phường Kiến Hưng, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐINH MẠNH HÒA Nam

23/04/1988 Kinh Việt Nam

24/12/2005 Công an tỉnh Nam Định

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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